
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 4 năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 25/3/2024 đến ngày 05/4/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 38/NQ-CP 02/4/2024 Nghị quyết ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Kết luận số 62-KL/TW ngày 

02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

2.  

Chính phủ 40/NQ-CP 04/4/2024 Về việc phê duyệt Hiệp định giữa CP 

nước CHXHCN Việt Nam và CP 

nước CH Ca - dắc -  xtan về việc miễn 

thị thực cho người mang hộ chiếu phổ 

thông 

 

3.  

Chính phủ 41/NQ-CP 04/4/2024 Về việc phê duyệt Hiệp định giữa CP 

nước CHXHCN Việt Nam và CP 

nước CH U- gan- đa về việc miễn thị 

thực cho người mang hộ chiếu phổ 

thông 

 

4.  
Chính phủ 42/NQ-CP 04/4/2024 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề 

XDPL tháng 3/2024 
 

5.  

Chính phủ 33/2024/NĐ-

CP 

27/3/2024 Nghị định Quy định việc thực hiện 

Công ước Cấm phát triển, sản xuất, 

tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí 

hóa học 

 

6.  

Chính phủ 34/2024/NĐ-

CP 

31/3/2024 Nghị định Quy định Danh mục hàng 

hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ và phương 

tiện thủy nội địa 

 

7.  

Chính phủ 35/2024/NĐ-

CP 

02/4/2024 Nghị định Quy định về xét tặng danh 

hiệu "Nhà giáo nhân dân ", " Nhà giáo 

ưu tú" 

 

8.  

Chính phủ 37/2024/NĐ-

CP 

04/4/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 
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Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

05/2024/QĐ-

TTg 

26/3/2024 Quyết định Quy định về cơ chế điều 

chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 
 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

248/QĐ-TTg 26/3/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu 

đãi 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

256/QĐ-TTg 29/3/2024 Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số. 
 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

257/QĐ-TTg 29/3/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Các tổ chức tín 

dụng số 32/2024/QH15 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

261/QĐ-TTg 01/4/2024 Về việc kiện toàn BCĐ cơ cấu lại hệ 

thống các tổ chức tín dụng 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

262/QĐ-TTg 01/4/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

269/QĐ-TTg 02/4/2024  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng 

kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức 

bộ máy của Chính phủ 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

270/QĐ-TTg 02/4/2024 Quyết định Phê duyệt Danh mục các 

chương trình, công trình, dự án quan 

trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng 

lượng 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

274/QĐ-TTg 02/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Tài nguyên nước 
 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

277/QĐ-TTg 04/4/2024 Quyết định phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tài chính 

 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

278/QĐ-TTg 04/4/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Viễn thông 
 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

279/QĐ-TTg 4/4/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án "Nâng 

cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2024 - 2030 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

280/QĐ-TTg 04/4/2024 Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày 

truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 

năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025) 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

281/QĐ-TTg 05/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 

25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục 
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củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất 

lượng hoạt động của y tế cơ sở trong 

tình hình mới. 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

11/CT-TTG 01/4/2024 Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống nắng nóng, hạn 

hán thiếu nước, xâm nhập mặn 

 

24.  

Văn phòng 

Chính phủ 

163/QĐ-VPCP 28/3/2024  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

168/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 

2019 của VPCP phê duyệt Đề án xây 

dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp 

và xử lý công việc của Chính phủ 

 

25.  

Bộ Y Tế 748/QĐ-BYT 29/3/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng 

Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia 

ban hành kèm theo Quyết định số 

412/QĐ-BYT ngày 14 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

 

26.  

Bộ Tài Chính 617/QĐ-BTC 29/3/2024 Quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất 

về địa phương quản lý, xử lý (33 cơ sở 

nhà, đất của Cục Thuế tỉnh Bình Định) 

 

27.  

Bộ Tài Chính 22/2024/TT-

BTC 

26/3/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 202/2012/TT-BTC 

ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng 

ký, quản lý và công khai danh sách 

kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, 

Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 

19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, 

quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm 

toán và Thông tư số 91/2017/TT-BTC 

ngày 31/8/2017 quy định về việc thi, 

cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên 

và chứng chỉ kế toán viên. 

 

28.  

Bộ Công 

Thương 

04/2024/TT-

BCT 

27/3/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 20/2014/TT-BCT 

ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp 

định khu vực thương mại tự do 

ASEAN - Hàn Quốc 

 

29.  

Bộ Công 

Thương 

05/2024/TT-

BCT 

29/3/2024 Thông tư quy định về việc tạm ngừng 

kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt 

hàng quặng và tinh quặng Monazite 

 

30.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

290/QĐ-

BGTVT 

22/3/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải tại Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP. 
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31.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

320/QĐ-

BGTVT 

28/3/2024 Công bố Danh mục cảng cạn Việt 

Nam 
 

32.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

323/QĐ-

BGTVT 

29/3/2024 Công bố Danh mục bến cảng thuộc 

các cảng biển Việt Nam 
 

33.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

05/2024/TT-

BGTVT 

01/4/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư liên quan đến lĩnh 

vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đường bộ, phương tiện và 

người lái 

 

34.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

06/2024/TT-

BGTVT 

03/3/2024 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đường bộ 
 

35.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

07/2024/TT-

BGTVT 

31/3/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía 

trước của phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ (thay thế cho QCVN 

35:2017/BGTVT) 

 

36.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

08/2024/TT-

BGTVT 

04/4/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT 

ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tiêu 

chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và 

yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật 

của tổ chức đăng kiểm đường sắt 

 

37.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

455/QĐ-

BKHCN 

25/3/2024 Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 
 

38.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

458/QĐ-

BKHCN 

25/3/2024 Đính chính Thông tư số 20/2023/TT-

BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia sử dụng NSNN. 

 

39.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

02/2024/TT-

BKHCN 

28/3/2024 Thông tư quy định về quản lý truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
 

40.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

377/QĐ-

BTTTT 

25/3/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công 

tác IPv6, IPv6 For Gov năm 2024 và 

tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 

IPv6 năm 2024⋅ 

 

41.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

473/QĐ-

BTTTT 

03/4/2024 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 

 

42.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

01/2024/TT-

BTTTT 

29/3/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 

và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT 

ngày 28/7/2023 

 

43.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

02/2024/TT-

BTTTT 

29/3/2024 Thông tư quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

 



5 

 

   
 

44.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

775/QĐ-

BVHTTDL 

28/3/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

45.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

785/QĐ-

BVHTTDL 

29/3/2024 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-

TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về phát triển du 

lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời 

gian tới của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

888/QĐ-BNN-

TS 

29/3/2024 Công bố Danh sách khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt 

động năm 2024 
 

47.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

351/QĐ-

BLĐTBXH 

04/4/2024 Vv công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

 

48.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

18/2023/TT-

BLĐTBXH 

29/3/2024 Quy định giám định tư pháp trong lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội 
 

49.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1345/VBHN-

BLĐTBXH 

02/4/2024 VBHN Thông tư Hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người 

 

50.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1346/VBHN-

BLĐTBXH 

4/2/2024 VBHN Thông tư Quy định xác định 

mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện 
 

51.  

Ủy ban Dân 

tộc 

187/QĐ-UBDT 01/4/2024  V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban 

hành kỳ 2019-2023 

 

52.  

Hội đồng phổ 

biến giáo dục 

pháp luật 

Trung ương 

51/QĐ-HĐPH 04/4/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng phổ biến giáo dục 

pháp luật trung ương năm 2024 
 

53.  

BCĐ Tổng 

kết 20 năm 

thực hiện mô 

hình tổ chức 

bộ máy của 

CP 

49/QĐ-BCĐ 02/4/2024 Quyết định ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của BCĐ Tổng kết 20 

năm  thực hiện mô hình tổ chức bộ 

máy của Chính phủ 
 



6 

 

   
 

54.  

BCĐ cải cách 

hành chính 

của Chính 

phủ 

48/QĐ-

BCĐCCHC 

4/2/2024 Quyết định Về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ 
 

55.  
Thanh tra 

Chính phủ 

02/2024/TT-

TTCP 

20/3/2024 Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm 

chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 
 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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